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A. TỔNG SẢN PHẨM TRÊN 

ĐỊA BÀN (Giá so sánh) 
Triệu đồng   23.489.850 22.068.294  106,44 

1. Giá trị tăng thêm Triệu đồng   21.781.005 20.365.623  106,95 

 - Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản Triệu đồng   5.818.203 5.621.952  103,49 

 - Công nghiệp và xây dựng Triệu đồng   7.559.633 7.088.024  106,65 

         + Công nghiệp Triệu đồng   6.494.227 6.134.635  105,86 

         + Xây dựng Triệu đồng   1.065.406 953.389  111,75 

 - Dịch vụ Triệu đồng   8.403.169 7.655.647  109,76 

2. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 

sản phẩm 
Triệu đồng   1.708.844 1.702.671  100,36 

B. NÔNG NGHIỆP (vụ Đông 

Xuân) 
            

I. Diện tích gieo trồng Ha   160.327,8 156.682,6   102,33 

1. Cây hàng năm Ha   51.027,6 47.013,0   108,54 

   - Cây lương thực Ha   42.464,9 39.813,4   106,66 

        + Lúa  Ha   39.456,5 36.520,1   108,04 

        + Bắp Ha   3.008,4 3.293,3   91,35 

 - Cây có bột Ha   131,3 136,7   96,08 

 - Cây thực phẩm  Ha   6.018,6 5.341,4   112,68 

 - Cây công nghiệp ngắn ngày Ha   1.919,5 1.241,0   154,67 

 - Cây hàng năm khác  Ha   493,3 480,5   102,65 

2. Cây lâu năm Ha   109.300,3 109.669,6   99,66 

  - Cao su Ha   44.081,5 43.000,0   102,52 

  - Điều Ha   18.386,0 17.950,0   102,43 

  - Thanh long Ha   30.788,2 33.320,0   92,40 

II. Sản lượng một số cây trồng              

1. Sản lượng một số cây trồng             

   - Lương thực Tấn 800.000 290.990,9 273.226,1 36,37 106,50 

        + Lúa  Tấn 702.000 265.228,9 245.081,3 37,78 108,22 

        + Bắp Tấn 98.000 25.762,0 28.144,8 26,29 91,53 

  - Cao su Tấn 60.000 14.500,0 14.100,0 24,17 102,84 

  - Điều Tấn 15.000 14.300,0 14.016,9 95,33 102,02 

  - Thanh long Tấn 712.500 324.000,0 339.100,0 45,47 95,55 

III. Chăn nuôi             
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1. Trâu, bò Con 176.000 182.500 179.610 103,69 101,61 

2. Lợn Con 315.000 323.900 302.831 102,83 106,96 

3. Gia cầm 1000 con 4.450 4.897 4.249 110,05 115,25 

4. Sản lượng thịt xuất chuồng Tấn 73.500 40.675 36.412 55,34 111,71 

IV. Thủy sản             

1. Nuôi trồng thủy sản Tấn 14.400 5.714 5.599 39,68 102,05 

2. Khai thác thủy sản Tấn 210.000 106.464 106.533 50,70 99,94 

3. Sản xuất tôm giống Triệu con 25.000 12.214 11.702 48,85 104,37 

C. CÔNG NGHIỆP             

1. GTSX ngành công nghiệp (So 

sánh) 
Tỷ đồng 38.702 19.698 18.169 50,90 108,42 

- Khai Khoáng Tỷ đồng 2.049 1.120 795 54,66 140,88 

- Công nghiệp chế biến, chế tạo Tỷ đồng 18.355 9.592 8.298 52,26 115,59 

- Sản xuất và phân phối điện, khí 

đốt, nước nóng, hơi nước, điều 

hoà không khí 

Tỷ đồng 18.035 8.844 8.941 49,04 98,92 

- Cung cấp nước, hoạt động quản 

lí và xử lí rác thải, nước thải 
Tỷ đồng 263 142 135 53,99 105,11 

2. Một số sản phẩm chủ yếu             

 1. Cát sỏi các loại  1000 m3 1.450 711 637 49,03 111,57 

 2. Đá khai thác 1000 m3 3.590 2.250 1.592 62,68 141,31 

 3. Muối hạt 1000 tấn 80 36,6 46,8 45,75 78,13 

 4. Thuỷ sản đông lạnh Tấn 48.000 18.387 15.598 38,31 117,88 

 5. Thuỷ sản khô Tấn 7.500 4.712 3.658 62,83 128,84 

 6. Nước mắm Triệu lít 43 23,2 22,8 54,00 101,66 

 7. Hạt điều nhân Tấn 4.300 3.971 2.530 92,36 156,99 

8. Nước khoáng (không tính nước 

khoáng tinh khiết) 
Triệu lít 120 54,6 52,3 45,53 104,38 

9. Quần áo may sẵn 1000 cái 30.000 16.317 12.936 54,39 126,14 

10. Gạch các loại Triệu viên 700 348,4 335,8 49,77 103,75 

11. Nước máy sản xuất 1000 m3 39.700 19.859 19.593 50,02 101,36 

12. Điện sản xuất Triệu Kwh 33.000 16.371 16.678 49,61 98,16 

13. Sơ chế mủ cao su Tấn 29.000 8.994 6.896 31,01 130,43 

14. Đồ gỗ và các sản phẩm gỗ Chiếc 108.000 57.900 57.814 53,61 100,15 

15.Thức ăn gia súc Tấn 375.000 216.524 182.053 57,74 118,93 
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16. Giày, dép các loại 1000 đôi 4.600 2.466 2.436 53,62 101,25 

D. THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ              

I. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ  
Tỷ đồng 70.400 33.765 29.469 47,96 114,58 

 - Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 51.000 23.900 20.955 46,86 114,06 

 - Doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 19.400 9.865 8.515 50,85 115,86 

II. Du lịch              

1. Số lượt khách đến Lượt khách 4.450.000 2.390.095 1.717.408 53,71 139,17 

   - Khách nội địa Lượt khách 4.240.000 2.365.510 1.697.607 55,79 139,34 

   - Khách quốc tế Lượt khách 210.000 24.585 19.801 11,71 124,16 

2. Số lượt khách lưu trú  Lượt khách   2.340.518 1.683.843 - 139,00 

   - Khách nội địa Lượt khách   2.315.933 1.664.042 - 139,18 

   - Khách quốc tế Lượt khách   24.585 19.801 - 124,16 

3. Số ngày khách lưu trú  Ngày khách   4.150.122 2.966.349 - 139,91 

   - Khách nội địa Ngày khách   4.055.205 2.891.421 - 140,25 

   - Khách quốc tế Ngày khách   94.917 74.928 - 126,68 

4. Số lượt khách du lịch theo 

tour  
Lượt khách   7.350 5.265 - 139,60 

5. Số ngày khách du lịch theo 

tour  
Ngày khách   53.360 37.114 - 143,77 

6. Doanh thu từ hoạt động du 

lịch 
Tỷ đồng 10.600 4.489 3.836 42,35 117,03 

E. XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ 1000 USD 727.900 380.450 301.046 52,27 126,38 

I.Xuất khẩu hàng hoá             

1. Tổng trị giá 1000 USD 617.900 370.400 289.825 59,94 127,80 

 - Hàng thủy sản 1000 USD 175.000 121.900 76.026 69,66 160,34 

 - Hàng nông sản 1000 USD 20.400 8.100 9.994 39,70 81,05 

    Trong đó:             

      + Quả thanh long  1000 USD 8.550 4.343 4.066 50,80 106,81 

      + Cao su 1000 USD 850 37 521 4,31 7,04 

      + Nông sản khác 1000 USD 11.000 3.720 5.407 33,82 68,80 

        Trong đó Hạt điều nhân 1000 USD   1.960 1.541   127,19 

 - Hàng hoá khác  1000 USD 422.500 240.400 203.805 56,90 117,96 

    Trong đó: + Hàng may mặc 1000 USD 218.800 128.600 101.385 58,78 126,84 

                      + Giày dép 1001 USD 63.500 37.300 36.900 58,74 101,08 

2. Mặt hàng chủ yếu     -       

  - Hải sản các loại Tấn   22.141 10.970 - 201,84 
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  - Quả thanh long  Tấn   4.313 2.470 - 174,62 

  - Hạt điều  Tấn   264 198 - 133,63 

  - Cao su Tấn   19 252 - 7,53 

3. Xuất khẩu dịch vụ du lịch 1000 USD 110.000 10.050 11.221 9,14 89,56 

F. NHẬP KHẨU 1000 USD 1.080.000 615.400 587.954 56,98 104,67 

G. VẬN TẢI             

I. Vận tải hàng hoá             

1. Vận chuyển hàng hóa  1000 tấn   4.464,4 3.825,1 - 116,71 

 - Đường bộ 1000 tấn   4.461 3.822 - 116,72 

 - Đường thuỷ 1000 tấn   3,6 3,2 - 111,28 

2. Luân chuyển hàng hóa  1000 tấn.km 284.300 294.011 201.765 103,42 145,72 

 - Đường bộ 1000 tấn.km 283.620 293.628 201.398 103,53 145,79 

 - Đường thuỷ 1000 tấn.km 680 384 367,2 56,42 104,49 

II. Vận tải hành khách             

1. Vận chuyển hành khách  1000 HK   9.138 6.948   131,52 

 - Đường bộ 1000 HK   9.048 6.901   131,10 

 - Đường thuỷ 1000 HK   91 46,9   193,45 

2. Luân chuyển hành khách  1000 HK.km 384.000 491.355 328.045 127,96 149,78 

 - Đường bộ 1000 HK.km 377.800 482.990 322.959 127,84 149,55 

 - Đường thuỷ 1000 HK.km 6.200 8.365 5.086 134,92 164,47 

III. Doanh thu vận tải, kho bãi 

và dịch vụ hỗ trợ vận tải 
Triệu đồng   1.113.154 795.021   140,02 

 - Doanh thu vận tải hàng hoá Triệu đồng   612.573 496.814   123,30 

 - Doanh thu vận tải hành khách Triệu đồng   449.121 280.096   160,35 

 - Dịch vụ hỗ trợ vận tải Triệu đồng   51.460 18.111   284,13 

H. THU NGÂN SÁCH TRÊN 

ĐỊA BÀN  
Triệu đồng 8.488.000 5.904.024 6.666.101 69,56 88,57 

1. Thu nội địa  Triệu đồng 7.188.000 5.181.116 5.768.574 72,08 89,82 

a. Thu thuế, phí-lệ phí và khác NS  Triệu đồng 5.908.000 4.742.066 4.610.440 80,27 102,85 

Trong đó: Thu xổ số kiến thiết Triệu đồng 1.330.000 731.150 1.064.251 54,97 68,70 

b. Các khoản thu về nhà đất Triệu đồng 1.280.000 439.050 1.158.180 34,30 37,91 

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất Triệu đồng 1.100.000 341.844 1.013.706 31,08 33,72 

2. Thuế xuất nhập khẩu Triệu đồng 1.300.000 722.908 897.527 55,61 80,54 

I. Y TẾ             

- Số bác sỹ trên 1 vạn dân Bác sỹ 8,10 7,90 7,90 97,53 100,00 

- Tỷ suất chết trẻ dưới 1 tuổi %o  < 3,00 0,59 0,34   173,53 
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- Tỷ suất chết trẻ dưới 5 tuổi %o < 5,00 0,82 0,67   122,39 

- Tỷ lệ chết mẹ/100.000 trẻ đẻ 

sống 
%ooo < 20,00 0,12 -     

- Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm 

đủ 8 loại vacxin 
% ≥ 95,00 45,00 46,30     

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 

tuổi 
% < 9,00 < 9,00 7,08     

- Tỷ lệ trẻ đẻ nhẹ cân  dưới 2.500g % < 3,00 3,36 3,36     

- Tỷ lệ mắc/1000 dân %o 0,30 0,004 0,01     

- Số bệnh nhân lao thu dung điều 

trị 
  Người 1.900 850 745 44,74 114,09 

- Số bệnh nhân lao AFB (+) phát 

hiện mới 
  Người 900 550 432 61,11 127,31 

- Số người được khám để phát 

hiện bệnh phong 
  Người 150.000 80.000 74.087 53,33 107,98 

- Số bệnh nhân phong phát hiện 

mới 
  Người < 10 3 3   100,00 

- Tỷ lệ lưu hành bệnh phong trên 

10.000 dân 
%oo 0,10 0,03 0,07     

- Tỷ lệ tàn tật độ II/bệnh phong 

mới 
% < 15,00 33,30 -     

 - Tỷ lệ phụ nữ đẻ khám thai đủ 3 

lần 
% 80,00 76,01 65,30     

- Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám quản 

lý thai 
% 99,00 97,67 97,64     

- Tỷ lệ PNCT tiêm đủ liều UV2+ % ≥ 85,00 40,00 42,20     

J. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ XÃ 

HỘI 
            

1. Lao động, đào tạo nghề Người           

- Số lao động được giải quyết việc 

làm  
Người 20.000 11.454 10.054 57,27 113,92 

   trong đó: Số người được vay 

vốn Quỹ QGHTVL 
Người 1.400 2.687 703 191,93 382,22 

2. Tuyển mới đào tạo nghề Người 10.000 6.559 5.188 65,59 126,43 

Trong đó: đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn 
Người 3.000     - - 

K. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ 

BẢO HIỂM XÃ HỘI 
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1. Số người tham gia BHXH bắt 

buộc 
Người 114.706 93.903 90.289 81,86 104,00 

2. Số người tham gia BHXH tự 

nguyện 
Người 26.853 18.606 11.541 69,29 161,22 

3. Số người tham gia BHTN Người 103.175 85.188 81.721 82,57 104,24 

4. Số người tham gia BHYT Người 1.158.126 1.040.456 1.019.299 89,84 102,08 

5. Tỷ lệ bao phủ BHYT  toàn dân % 92,36 89,8 89,8   

 

L. TRẬT TỰ, AN TOÀN 

XÃ HỘI 

Tháng 

trước 

Từ ngày  

15/05 - 

14/6/2022 

Thực 

hiện  

15/05 - 

14/6/2021  

Luỹ kế 

đến cuối 

tháng 

báo cáo 

Luỹ kế 

cùng 

kỳ năm 

trước 

So sánh (%)  

So 

tháng 

cùng kỳ 

So luỹ 

kế cùng 

kỳ 

A 1 2 3 4 5 6 7 

1. Tai nạn giao thông               

 -Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 20 18 35 125 169 51,43 73,96 

 + Đường bộ 20 18 35 122 169 51,43 72,19 

 + Đường sắt - - - 3 -     

 - Số người chết (Người) 15 12 21 88 110 57,14 80,00 

 + Đường bộ 15 12 21 86 110 57,14 78,18 

 + Đường sắt - - - 2 -     

-Số người bị thương (Người) 11 10 19 65 97 52,63 67,01 

 + Đường bộ 11 10 19 64 97 52,63 65,98 

 + Đường sắt     - 1 -     

2. Cháy, nổ  (từ ngày 15/05 - 15/06/2022)            

 - Số vụ cháy, nổ (Vụ) 4 - 4 14 37 - 37,84 

 - Số người chết (Người)               

 - Số người bị thương (Người)     -   3     

 - Tổng giá trị tài sản thiệt 

hại ước tính (Triệu đồng) 
650,0 - 145,0 3.401,8 3.940,7 - 86,32 

 


